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DAE1302 Xứ lý dữ liệu đa phương tiện 01 01 5 9 1 101 A3 TH1016 Nguyễn Minh Tuấn Tự luận KD x x x x x x x x 8 23
DAE1302 Xứ lý dữ liệu đa phương tiện 01 02 5 12 2 101 A3 TH1016 Nguyễn Minh Tuấn Tự luận KD x x 4 23
DAE1302 Xứ lý dữ liệu đa phương tiện 01 5 7 2 101 A3 TH1016 Nguyễn Minh Tuấn Tự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 23
DAE1302 Xứ lý dữ liệu đa phương tiện 02 5 10 2 101 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 23
DAE1302 Xứ lý dữ liệu đa phương tiện 02 01 5 9 1 101 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x x x x x x x 8 23
DAE1302 Xứ lý dữ liệu đa phương tiện 02 02 5 12 2 101 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x 4 23
TEL1338 Kiến trúc máy tính 01 5 7 2 702 A2TH1018,TH1016Đặng Trần Lê Anh/Nguyễn Minh TuấnTrắc nghiệm KD x x x x x x x x x x x x x 26 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 01 01 5 9 1 702 A2TH1018,TH1016Đặng Trần Lê Anh/Nguyễn Minh TuấnTrắc nghiệm KD x x x x 4 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 02 5 10 2 702 A2TH1018,TH1016Đặng Trần Lê Anh/Nguyễn Minh TuấnTrắc nghiệm KD x x x x x x x x x x x 22 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 02 01 5 9 1 702 A2TH1018,TH1016Đặng Trần Lê Anh/Nguyễn Minh TuấnTrắc nghiệm KD x x x x x x x x 8 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 03 6 1 2 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x x x x x x x x x x 26 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 03 01 6 3 1 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x 4 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 04 6 4 2 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x x x x x x x x 22 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 04 01 6 3 1 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x x x x x 8 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 05 7 7 2 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x x x x x x x x x x 26 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 05 01 7 9 1 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x 4 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 06 7 10 2 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x x x x x x x x 22 22
TEL1338 Kiến trúc máy tính 06 01 7 9 1 702 A2 TH1011 Lê Hải Châu Trắc nghiệm KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 01 2 1 2 702 A2 TH1023 Nguyễn Thành TrungThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x x x x x x x x 30 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 01 01 2 3 1 702 A2 TH1023 Nguyễn Thành TrungThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 01 01 3 2 4 507_2 A3 TH1023 Nguyễn Thành Trung KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 01 02 3 6 4 507_2 A3 TH1023 Nguyễn Thành Trung KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 02 2 4 2 702 A2 TH1023 Nguyễn Thành TrungThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x x x x x x x x 30 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 02 01 2 3 1 702 A2 TH1023 Nguyễn Thành TrungThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 02 01 4 2 4 603B A3 TH1023 Nguyễn Thành Trung KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 02 02 4 6 4 603B A3 TH1023 Nguyễn Thành Trung KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 03 3 7 2 702 A2 TH1013 Nguyễn Trọng Trung AnhThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x x x x x x x x 30 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 03 01 3 9 1 702 A2 TH1013 Nguyễn Trọng Trung AnhThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 03 01 6 2 4 609 A3 TH1013 Nguyễn Trọng Trung Anh KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 03 02 6 2 4 609 A3 TH1013 Nguyễn Trọng Trung Anh KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 04 3 10 2 702 A2 TH1013 Nguyễn Trọng Trung AnhThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x x x x x x x x 30 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 04 01 3 9 1 702 A2 TH1013 Nguyễn Trọng Trung AnhThực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 04 01 6 6 4 609 A3 TH1013 Nguyễn Trọng Trung Anh KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 04 02 6 6 4 609 A3 TH1013 Nguyễn Trọng Trung Anh KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 05 4 1 2 702 A2 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm Thực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x x x x x x x x 30 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 05 01 4 3 1 702 A2 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm Thực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 05 01 6 2 4 507_2 A3 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 05 02 6 2 4 507_2 A3 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 06 4 4 2 702 A2 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm Thực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x x x x x x x x 30 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 06 01 4 3 1 702 A2 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm Thực hành (Phòng máy)KD x x x x x x x x 8 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 06 01 7 2 4 507_2 A3 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm KD x x x 22
TEL1340 Kỹ thuật lập trình 06 02 7 2 4 507_2 A3 HT1017 Nguyễn Hữu Cầm KD x x x 22
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 01 2 1 2 502 A2 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà Tự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 01 01 2 3 1 502 A2 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà Tự luận KD x x x x x x x x 8 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 01 01 5 2 4 503 A3 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 01 02 5 2 4 503 A3 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 02 2 4 2 502 A2 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà Tự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 02 01 2 3 1 502 A2 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà Tự luận KD x x x x x x x x 8 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 02 01 5 6 4 503 A3 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà KD x x 21
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TEL1343 Cơ sở dữ liệu 02 02 5 6 4 503 A3 TH1004 Vũ Thị Thúy Hà KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 03 3 7 2 502 A2 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 03 01 3 9 1 502 A2 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x x x x x x x 8 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 03 01 2 2 4 609 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu Hiên KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 03 02 2 2 4 609 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu Hiên KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 04 3 10 2 502 A2 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 04 01 3 9 1 502 A2 TH1003 Nguyễn Thị Thu HiênTự luận KD x x x x x x x x 8 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 04 01 2 6 2 609 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu Hiên KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 04 02 2 6 2 609 A3 TH1003 Nguyễn Thị Thu Hiên KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 05 4 1 2 502 A2TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất VTự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 05 01 4 3 1 502 A2TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất VTự luận KD x x x x x x x x 8 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 05 01 3 2 4 507_2 A3TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất Văn Đức KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 05 02 3 2 4 507_2 A3TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất Văn Đức KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 06 4 4 2 502 A2TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất VTự luận KD x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 06 01 4 3 1 502 A2TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất VTự luận KD x x x x x x x x 8 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 06 01 3 6 4 507_2 A3TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất Văn Đức KD x x 21
TEL1343 Cơ sở dữ liệu 06 02 3 6 4 507_2 A3TH1015,TH1020Bùi Trường Sơn/Khuất Văn Đức KD x x 21
TEL1337 Toán rời rạc 01 5 1 2 702 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Tự luận MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1337 Toán rời rạc 01 01 5 3 1 702 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Tự luận MT x x x x x x x x 8 22
TEL1337 Toán rời rạc 01 02 5 12 2 702 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Tự luận MT x x 4 22
TEL1337 Toán rời rạc 02 5 4 2 702 A2 MT1001 Nguyễn Tiến Ban Tự luận MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1337 Toán rời rạc 02 01 5 3 1 702 A2 MT1001 Nguyễn Tiến Ban Tự luận MT x x x x x x x x 8 22
TEL1337 Toán rời rạc 02 02 5 12 2 702 A2 MT1001 Nguyễn Tiến Ban Tự luận MT x x 4 22
TEL1337 Toán rời rạc 03 6 7 2 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1337 Toán rời rạc 03 01 6 9 1 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x x x x x x x 8 22
TEL1337 Toán rời rạc 03 02 6 12 2 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x 4 22
TEL1337 Toán rời rạc 04 6 10 2 702 A2 MT1001 Nguyễn Tiến Ban Tự luận MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1337 Toán rời rạc 04 01 6 9 1 702 A2 MT1001 Nguyễn Tiến Ban Tự luận MT x x x x x x x x 8 22
TEL1337 Toán rời rạc 04 02 6 12 2 702 A2 MT1001 Nguyễn Tiến Ban Tự luận MT x x 4 22
TEL1337 Toán rời rạc 05 7 1 2 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1337 Toán rời rạc 05 01 7 3 1 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x x x x x x x 8 22
TEL1337 Toán rời rạc 05 02 7 12 2 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x 4 22
TEL1337 Toán rời rạc 06 7 4 2 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1337 Toán rời rạc 06 01 7 3 1 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x x x x x x x 8 22
TEL1337 Toán rời rạc 06 02 7 12 2 702 A2 MT1003 Dương Thị Thanh Tú Tự luận MT x x 4 22
TEL1401 An toàn mạng thông tin 01 5 7 2 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 01 01 5 9 1 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 01 02 5 12 2 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x 4 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 02 5 10 2 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 02 01 5 9 1 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 02 02 5 12 2 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x 4 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 03 6 1 2 502 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 03 01 6 3 1 502 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 03 02 6 12 2 502 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Trắc nghiệm MT x x 4 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 04 6 4 2 502 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 04 01 6 3 1 502 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 04 02 6 12 2 502 A2 MT1007 Phạm Anh Thư Trắc nghiệm MT x x 4 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 05 7 7 2 502 A2 MT1005 Hoàng Trọng Minh Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 05 01 7 9 1 502 A2 MT1005 Hoàng Trọng Minh Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 05 02 7 12 2 502 A2 MT1005 Hoàng Trọng Minh Trắc nghiệm MT x x 4 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 06 7 10 2 502 A2 MT1005 Hoàng Trọng Minh Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 06 01 7 9 1 502 A2 MT1005 Hoàng Trọng Minh Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1401 An toàn mạng thông tin 06 02 7 12 2 502 A2 MT1005 Hoàng Trọng Minh Trắc nghiệm MT x x 4 21
TEL1469 Internet và các giao thức 01 2 7 2 502 A2 MT1015 Hoàng Thị Thu Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1469 Internet và các giao thức 01 01 2 9 1 502 A2 MT1015 Hoàng Thị Thu Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21



TEL1469 Internet và các giao thức 01 01 4 2 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 01 02 4 6 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 01 03 4 2 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 01 01 03 4 6 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 02 2 10 2 502 A2 MT1015 Hoàng Thị Thu Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1469 Internet và các giao thức 02 01 2 9 1 502 A2 MT1015 Hoàng Thị Thu Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1469 Internet và các giao thức 02 01 5 6 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 02 02 5 6 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 02 03 5 6 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 03 3 1 2 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1469 Internet và các giao thức 03 01 3 3 1 502 A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1469 Internet và các giao thức 03 01 4 2 4 Lab-FPT A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 03 02 4 6 4 Lab-FPT A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 03 03 4 10 4 Lab-FPT A2 MT1006 Nguyễn Thanh Trà MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 04 3 4 2 502 A2 MT1015 Hoàng Thị Thu Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1469 Internet và các giao thức 04 01 3 3 1 502 A2 MT1015 Hoàng Thị Thu Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1469 Internet và các giao thức 04 01 5 2 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 04 02 5 2 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 04 03 5 2 4 Lab-FPT A2 MT1015 Hoàng Thị Thu MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 05 4 7 2 502 A2 MT1002 Nguyễn Đình Long Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1469 Internet và các giao thức 05 01 4 9 1 502 A2 MT1002 Nguyễn Đình Long Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1469 Internet và các giao thức 05 01 3 2 4 Lab-FPT A2 MT1002 Nguyễn Đình Long MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 05 02 3 2 4 Lab-FPT A2 MT1002 Nguyễn Đình Long MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 05 03 3 2 4 Lab-FPT A2 MT1002 Nguyễn Đình Long MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 06 4 10 2 502 A2 MT1002 Nguyễn Đình Long Trắc nghiệm MT x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1469 Internet và các giao thức 06 01 4 9 1 502 A2 MT1002 Nguyễn Đình Long Trắc nghiệm MT x x x x x x x x 8 21
TEL1469 Internet và các giao thức 06 01 3 6 4 Lab-FPT A2 MT1002 Nguyễn Đình Long MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 06 02 3 6 4 Lab-FPT A2 MT1002 Nguyễn Đình Long MT x x 21
TEL1469 Internet và các giao thức 06 03 3 6 4 Lab-FPT A2 MT1002 Nguyễn Đình Long MT x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 01 5 1 2 502 A2 TH1012 Lê thanh thủy Trắc nghiệm TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 01 01 5 3 1 502 A2 TH1012 Lê thanh thủy Trắc nghiệm TH x x x x x x x x 8 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 01 01 6 2 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 01 02 6 2 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 01 03 6 2 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 02 5 4 2 502 A2 TH1012 Lê thanh thủy Trắc nghiệm TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 02 01 5 3 1 502 A2 TH1012 Lê thanh thủy Trắc nghiệm TH x x x x x x x x 8 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 02 01 6 6 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 02 02 6 6 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 02 03 6 6 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 03 6 7 2 502 A2 TH1006 Cao Hồng Sơn Trắc nghiệm TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 03 01 6 9 1 502 A2 TH1006 Cao Hồng Sơn Trắc nghiệm TH x x x x x x x x 8 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 03 01 2 2 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 03 02 2 2 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 03 03 2 2 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 04 6 10 2 502 A2 TH1006 Cao Hồng Sơn Trắc nghiệm TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 04 01 6 9 1 502 A2 TH1006 Cao Hồng Sơn Trắc nghiệm TH x x x x x x x x 8 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 04 01 2 6 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 04 02 2 6 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 04 03 2 6 4 Lab-FPT A2 TH1012 Lê thanh thủy TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 05 7 1 2 502 A2 TH1007 Ng Thu Nga Trắc nghiệm TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 05 01 7 3 1 502 A2 TH1007 Ng Thu Nga Trắc nghiệm TH x x x x x x x x 8 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 05 01 4 2 4 Lab-FPT A2 TH1007 Nguyễn Thị Thu Nga TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 05 02 4 2 4 Lab-FPT A2 TH1007 Nguyễn Thu Nga TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 05 03 4 2 4 Lab-FPT A2 TH1007 Nguyễn Thu Nga TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 06 7 4 2 502 A2 TH1007 Ng Thu Nga Trắc nghiệm TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21



TEL1346 Mạng truyền thông quang 06 01 7 3 1 502 A2 TH1007 Ng Thu Nga Trắc nghiệm TH x x x x x x x x 8 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 06 01 4 6 4 Lab-FPT A2 TH1007 Nguyễn Thu Nga TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 06 02 4 6 4 Lab-FPT A2 TH1007 Nguyễn Thu Nga TH x x 21
TEL1346 Mạng truyền thông quang 06 03 4 6 4 Lab-FPT A2 TH1007 Nguyễn Thu Nga TH x x 21
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 01 2 7 2 702 A2 TH1021 Bùi Quang Chung Tự luận TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 01 01 2 9 1 702 A2 TH1021 Bùi Quang Chung Tự luận TH x x x x x x x x 8 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 01 02 2 12 2 702 A2 TH1021 Bùi Quang Chung Tự luận TH x x 4 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 02 2 10 2 702 A2 TH1021 Bùi Quang Chung Tự luận TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 02 01 2 9 1 702 A2 TH1021 Bùi Quang Chung Tự luận TH x x x x x x x x 8 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 02 02 2 12 2 702 A2 TH1021 Bùi Quang Chung Tự luận TH x x 4 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 03 3 1 2 702 A2 TH1022 Trần Huy Long Tự luận TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 03 01 3 3 1 702 A2 TH1022 Trần Huy Long Tự luận TH x x x x x x x x 8 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 03 02 3 12 2 702 A2 TH1022 Trần Huy Long Tự luận TH x x 4 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 04 3 4 2 702 A2 TH1022 Trần Huy Long Tự luận TH x x x x x x x x x x x x x x x x 32 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 04 01 3 3 1 702 A2 TH1022 Trần Huy Long Tự luận TH x x x x x x x x 8 23
TEL1368 Tín hiệu và Hệ thống 04 02 3 12 2 702 A2 TH1022 Trần Huy Long Tự luận TH x x 4 23
TEL1415 Thông tin di động 01 2 1 2 505 A2 VO1003 Nguyễn Viết Đảm Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1415 Thông tin di động 01 01 2 3 1 505 A2 VO1003 Nguyễn Viết Đảm Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 21
TEL1415 Thông tin di động 01 01 6 2 4 Lab-4G A2 VO1003 Nguyễn Viết Đảm VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 01 02 6 6 4 Lab-4G A2 VO1003 Nguyễn Viết Đảm VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 01 03 6 10 4 Lab-4G A2 VO1003 Nguyễn Viết Đảm VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 02 2 4 2 505 A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1415 Thông tin di động 02 01 2 3 1 505 A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 21
TEL1415 Thông tin di động 02 01 3 6 4 Lab-4G A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 02 02 4 6 4 Lab-4G A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 02 03 5 6 4 Lab-4G A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 03 3 7 2 505 A2 VO1007 Đặng Thế Ngọc Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1415 Thông tin di động 03 01 3 9 1 505 A2 VO1007 Đặng Thế Ngọc Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 21
TEL1415 Thông tin di động 03 01 3 2 4 Lab-4G A2 VO1007 Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 03 02 4 2 4 Lab-4G A2 VO1007 Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 03 03 5 2 4 Lab-4G A2 VO1007 Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 04 3 10 2 505 A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1415 Thông tin di động 04 01 3 9 1 505 A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 21
TEL1415 Thông tin di động 04 01 3 2 4 Lab-4G A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 04 02 4 2 4 Lab-4G A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 04 03 5 2 4 Lab-4G A2VO1002,VO1007Phạm Thị Thuý Hiền/Đặng Thế Ngọc VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 05 4 1 2 505 A2 VO1005 Lê Tùng Hoa Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1415 Thông tin di động 05 01 4 3 1 505 A2 VO1005 Lê Tùng Hoa Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 21
TEL1415 Thông tin di động 05 01 4 6 4 Lab-4G A2 VO1005 Lê Tùng Hoa VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 05 02 4 10 4 Lab-4G A2 VO1005 Lê Tùng Hoa VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 05 03 4 6 4 Lab-4G A2 VO1005 Lê Tùng Hoa VO x 21
TEL1415 Thông tin di động 05 01 03 4 10 4 Lab-4G A2 VO1005 Lê Tùng Hoa VO x 21
TEL1415 Thông tin di động 06 4 4 2 505 A2VO1005,VO1003Lê Tùng Hoa/Nguyễn Viết Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 21
TEL1415 Thông tin di động 06 01 4 3 1 505 A2VO1005,VO1003Lê Tùng Hoa/Nguyễn Viết Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 21
TEL1415 Thông tin di động 06 01 4 10 4 Lab-4G A2VO1005,VO1003Lê Tùng Hoa/Nguyễn Viết Đảm VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 06 02 4 10 4 Lab-4G A2VO1005,VO1003Lê Tùng Hoa/Nguyễn Viết Đảm VO x x 21
TEL1415 Thông tin di động 06 03 4 6 4 Lab-4G A2VO1005,VO1003Lê Tùng Hoa/Nguyễn Viết Đảm VO x x 21
TEL1421 Truyền sóng và anten 01 5 7 2 705 A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/VTrắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 01 01 5 9 1 705 A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/VTrắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 01 01 2 2 4 Lab-4G A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 01 02 3 2 4 Lab-4G A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 01 03 2 2 4 Lab-4G A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 02 5 10 2 705 A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/VTrắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 02 01 5 9 1 705 A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/VTrắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 02 01 2 6 4 Lab-4G A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/Vũ Quang Minh VO x x 22



TEL1421 Truyền sóng và anten 02 02 3 6 4 Lab-4G A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 02 03 2 6 4 Lab-4G A2VO1009,VO1010Nguyễn Văn Thăng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 03 6 1 2 705 A2VO1008,VO1009Nguyễn Việt Hưng/NguyTrắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 03 01 6 3 1 705 A2VO1008,VO1009Nguyễn Việt Hưng/NguyTrắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 03 01 2 2 4 Lab-4G A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 03 02 2 2 4 Lab-4G A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 03 03 3 2 4 Lab-4G A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 04 6 4 2 705 A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/VTrắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 04 01 6 3 1 705 A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/VTrắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 04 01 2 6 4 Lab-4G A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 04 02 2 6 4 Lab-4G A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 04 03 3 6 4 Lab-4G A2VO1008,VO1010Nguyễn Việt Hưng/Vũ Quang Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 05 7 7 2 705 A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 05 01 7 9 1 705 A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 05 01 6 2 4 Lab-4G A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 05 02 6 2 4 Lab-4G A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 05 03 6 2 4 Lab-4G A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 06 7 10 2 705 A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh Trắc nghiệm VO x x x x x x x x x x x x x x x x 32 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 06 01 7 9 1 705 A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh Trắc nghiệm VO x x x x x x x x 8 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 06 01 6 6 4 Lab-4G A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 06 02 6 6 4 Lab-4G A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh VO x x 22
TEL1421 Truyền sóng và anten 06 03 6 6 4 Lab-4G A2 VO1004 Nguyễn Viết Minh VO x x 22


